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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua sắm điều hòa nhiệt độ năm 2025” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La 

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Đặng Mạnh Hải; Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

SĐT: 0972751746; Email: Dangmanhhaiketoan@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, đường 

Vũ Xuân Thiều, bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La 

- Nhận qua email: Dangmanhhaiketoan@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 8h ngày 07/10/2025 đến trước 17h ngày 

15/10/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày nhận được báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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STT Tên hàng hoá/thông số kỹ thuật/Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

1 

Điều hòa Hisense AS-10CR4RYDD J02 

- Loại máy 1 chiều (chỉ làm lạnh) Công suất làm lạnh  

9.000 BTU - 1 HP  

- Môi chất lạnh R 32  

- Độ ồn Dàn lạnh ~ 38 dB(A), dàn nóng ~ 50 dB(A)  

- Kích thước & khối lượng Dàn lạnh: 745 × 270 × 212 

mm, ~ 8 kg; Dàn nóng: 660 × 482 × 240 mm, ~22.5–23 

kg  

- Mức tiêu thụ điện / hiệu suất Công suất đầu vào ~ 780 

840 W CSPF khoảng 3.4 – 3.62  

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả Phòng dưới ~ 15 m²  

Các tính năng nổi bật  

- Công nghệ “Fast Cooling” làm lạnh nhanh - Chế độ 

thông minh Smart Mode (Fuzzy Logic)  

- Cảm biến thân nhiệt I Feel - Tự làm sạch dàn lạnh & 

sấy khô sau khi tắt để ngăn nấm mốc  

- Lõi lọc 4 lớp: gồm Catechin, Ion bạc, khử mùi, HEPA 

- Dàn tản nhiệt phủ lớp Golden Fin chống ăn mòn 

- Xuất xứ: Ngoài nước 

Bộ 1 

2 

Điều hòa Nagakawa 

- Loại máy điều hòa: 1 chiều 

- Công suất làm lạnh: 9.000 BTU - 1HP 

- Diện tích sử dụng: < 15m2 

- Gas sử dụng: R32 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Phủ Golden Fin 

- Tiết kiệm điện: Eco              

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

- Tính năng: Chế độ hoạt động thông minh, Chế độ hút 

ẩm, Chế độ ngủ Sleep, Chế độ tự động Auto, Hẹn giờ 

Bật/Tắt, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự 

chẩn đoán lỗi 

- Kích thước dàn lạnh: 85cm x 30cm x 20.3cm (NxCxS) 

- Kích thước dàn nóng: 78cm x 50cm x 29cm (NxCxS) 

- Xuất xứ: Ngoài nước 

Bộ 1 

3 

Điều hòa Nagakawa 

- Loại máy điều hòa: 1 chiều 

- Công suất làm lạnh: 12.000 BTU – 1,5HP 

Bộ 2 



- Diện tích sử dụng: Từ 15 - 20m2 

- Gas sử dụng: R32 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Phủ Golden Fin 

- Tiết kiệm điện: Eco              

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

- Tính năng: Chế độ hoạt động thông minh, Chế độ hút 

ẩm, Chế độ ngủ Sleep, Chế độ tự động Auto, Hẹn giờ 

Bật/Tắt, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự 

chẩn đoán lỗi 

- Kích thước dàn lạnh: 79cm x 28cm x 19cm (NxCxS) 

- Kích thước dàn nóng: 78cm x 50cm x 29cm (NxCxS) 

- Xuất xứ: Ngoài nước  

4 

Điều hòa Nagakawa 

- Loại máy điều hòa: 1 chiều 

- Công suất làm lạnh: 18.000 BTU - 2HP 

- Diện tích sử dụng: Từ 20 - 30m2 

- Gas sử dụng: R32 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Phủ Golden Fin 

- Tiết kiệm điện: Eco              

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

- Tính năng: Chế độ hoạt động thông minh, Chế độ hút 

ẩm, Chế độ ngủ Sleep, Chế độ tự động Auto, Hẹn giờ 

Bật/Tắt, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự 

chẩn đoán lỗi 

- Kích thước dàn lạnh: 92cm x 31cm x 20cm (NxCxS) 

- Kích thước dàn nóng: 85cm x 60cm x 35cm (NxCxS) 

- Xuất xứ: Ngoài nước 

Bộ 2 

 Tổng cộng  6 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt:  

- Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, đường Vũ Xuân Thiều, bản Cọ, 

phường Chiềng An, tỉnh Sơn La. 

- Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La – Cơ sở 2, bản Huổi So, xã 

Mường Hung, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10-11/2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 



- Thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 

nghiệm thu với điều kiện đầy đủ chứng từ theo quy định. 

 Trên đây là yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La, 

kính mời các nhà thầu tại Việt Nam gửi báo giá làm căn cứ cho đơn vị tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua 

sắm điều hòa nhiệt độ năm 2025’’./. 

 
Nơi nhận: 
- Như đề gửi; 

- Lưu Văn thư, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Phương 
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